
Số 2 – Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: (0251) 3943811, Fax: (0251) 3847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website: syt.dongnai.gov.vn 

 UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 
 

Số:            /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM  
 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

23/5/2025 
HỘ KINH DOANH 

BÌNH YẾN 

1873/8, tổ 1, ấp Thiên 

Bình, xã Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

1 - NƯỚC ĐÁ VIÊN BÌNH YẾN   

23/5/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHĂN NUÔI C.P. 

VIỆT NAM 

KCN Biên Hòa II, 

phường Long Bình Tân, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

ĐCSX: Lô 13, đường 

19A, KCN Biên Hòa II, 

1 - GÀ TA TẨM CÀ RI 

Giấy chứng nhận ISO 

22000:2018 số 

VN19/00363 cấp ngày 

25/10/2022, nơi cấp: 

Công ty SGS Việt Nam 

TNHH 

 

mailto:syt@dongnai.gov.vn
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

23/5/2025 
CÔNG TY TNHH TM 

DV PURI VIỆT NAM 

Số nhà 946, tổ 6, ấp 8, 

xã Xuân Bắc, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

ĐCSX: CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI DIỆP 

CHI CƯỜNG – Số 661, 

đường Đức Hòa 

Thượng, ấp Bình Hữu 1, 

xã Đức Hòa Thượng, 

huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An, Việt Nam 

1 
- NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI 

PURI+Plus 

Giấy chứng nhận ISO 

22000:2018 số 

ISOQ.240008-023 cấp 

ngày 11/10/2024, nơi 

cấp: Tổ chức chứng 

nhận ISOQ Việt Nam 

Long An 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

26/5/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM CÔ CÔ 

VIỆT NAM 

Lô V-2E, KCN Hố Nai, 

đường số 11, xã Hố Nai 

3, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

1 - THẠCH DỪA 

Giấy chứng nhận FSSC 

22000: FSSC 676451 

cấp ngày 05/9/2024, 

nơi cấp: BSI Assurance 

UK Limited 

 

26/5/2025 

CÔNG TY TNHH 

NƯỚC GIẢI KHÁT 

SUNTORY PEPSICO 

VIỆT NAM 

Cao ốc Sheraton, số 88, 

đường Đồng Khởi, 

phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

ĐCSX: 

- Công ty TNHH Nước 

giải khát Suntory 

Pepsico Việt Nam – Nhà 

máy sản xuất nước giải 

khát đặt tại phường Thới 

An, quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh – Mã số H 

– Phường Thới An, 

quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh 

1 

- THỰC PHẨM BỔ SUNG – 

NƯỚC UỐNG ĐIỆN GIẢI 

REVIVE KHÔNG CALO 

Giấy chứng nhận FSSC 

22000 số VN19/00353, 

VN19/00265, 

VN20/00408, 

VN19/00129, 

VN20/00384 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh, 

Quảng 

Nam, Bắc 

Ninh, Cần 

Thơ 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

- Chi nhánh Công ty 

TNHH Nước giải khát 

Suntory Pepsico Việt 

Nam tại Đồng Nai – Mã 

số N – KCN Long Bình 

(Amata), phường Long 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

- Chi nhánh Công ty 

TNHH Nước giải khát 

Suntory Pepsico Việt 

Nam tại miền Trung – 

Mã số Q – Lô số 10, 

KCN Điện Nam – Điện 

Ngọc, phường Điện 

Nam Bắc, thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam 

- Chi nhánh Công ty 

TNHH Nước giải khát 

Suntory Pepsico Việt 

Nam tại tỉnh Bắc Ninh – 

Mã số A – Số 88, đường 

Hữu Nghị, KCN đô thị 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

và dịch vụ VSIP Bắc 

Ninh, phường Phù 

Chẩn, thành phố Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

- Chi nhánh Công ty 

TNHH Nước giải khát 

Suntory Pepsico Việt 

Nam tại thành phố Cần 

Thơ – Mã số C – Lô 

2.19B, 2.19D, 2.19D1, 

KCN Trà Nóc 2, 

phường Phước Thới, 

quận Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ 

26/5/2025 

CÔNG TY TNHH 

SURINT OMYA 

(VIET NAM) 

KCN Gò Dầu, xã Phước 

Thái, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

ĐCSX: PRODUCTOS 

NATURALES DE 

EXPORTACIÓN S.A. – 

Jr. Los Titanes 236, La 

Campiña, Chorrillos, 

2 

- PHỤ GIA THỰC PHẨM: MÀU 

THỰC PHẨM CARMINE 

WATERSOLUBLE (Dùng trong 

thực phẩm) 

- PHỤ GIA THỰC PHẨM: MÀU 

THỰC PHẨM CARMINE LIQUID 

(Dùng trong thực phẩm) 

 Peru 



6 

 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

Lima 9 – Perú 

27/5/2025 
CÔNG TY TNHH 

GREEN WORLD 

Lô D15-3, KCN Long 

Bình, phường Long 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

6 

- RONG BIÊN HÀN QUỐC GIM 

- RONG BIỂN SẤY JABAN 

- RONG BIỂN SẤY GIA VỊ 

- RONG BIỂN SẤY ĂN LIỀN 

- RONG BIỂN WAKAME 

- RONG BIỂN SẤY CUỘN CƠM 

  

27/5/2025 
CÔNG TY TNHH 

GREEN WORLD 

Lô D15-3, KCN Long 

Bình, phường Long 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

ĐCSX: A&FOOD CO., 

LTD – 947, Hanam-

daero, Hanam-si, 

1 

- NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM 

RONG BIỂN KHÔ K2 DRIED 

LAVER (K2) MATERIAL 

 Hàn Quốc 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

Gyeonggi-do, 10F A-

1018, Korea 

27/5/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM QUỐC 

TẾ 

Lô 13, KCN Tam 

Phước, phường Tam 

Phước, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

ĐCSX:  

- Công ty Cổ phần Thực 

phẩm Quốc tế - Lô 13, 

KCN Tam Phước, 

phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

- Công ty TNHH Nihon 

Canpack (Việt Nam) – 

Lô F-5-CN, KCN Mỹ 

Phước 2, phường Mỹ 

Phước, thành phố Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam 

3 

- NƯỚC CHANH DÂY 

WONDERFARM 

(WONDERFARM PASSION 

FRUIT JUICE) 

- NƯỚC SỮA DỪA 

WONDERFARM 

(WONDERFARM COCONUT 

JUICE) 

- NƯỚC YẾN NGÂN NHĨ 

WONDERFARM 

(WONDERFARM WHITE 

FUNGUS BIRD’S NET 

Giấy chứng nhận ISO 

22000:2018 số 

TNV188220313 cấp 

ngày 19/12/2022 

Giấy chứng nhận 

HACCP số 

TNV178220314 cấp 

ngày 19/12/2022 

Bình 

Dương 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

28/5/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHĂN NUÔI C.P. 

VIỆT NAM – CHI 

NHÁNH NM 6 TẠI 

ĐỒNG NAI 

Lô số 13, KCN Biên 

Hòa II, phường An 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

1 - HEO XIÊN VỊ SẢ 

Giấy chứng nhận ISO 

22000:2018 số 

VN19/00363 cấp ngày 

25/10/2022, nơi cấp: 

Công ty SGS Việt Nam 

TNHH 

 

28/5/2025 

CÔNG TY 

AJINOMOTO VIỆT 

NAM 

KCN Biên Hòa I, 

phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

1 

- PHỤ GIA THỰC PHẨM: HỖN 

HỢP TĂNG VỊ BỘT NGỌT AJI-

NO-MOTO PLUS ® 

Giấy chứng nhận 

HACCP số 

VN17/00093 cấp ngày 

24/5/2025, nơi cấp: 

Công ty SGS Việt Nam 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

28/5/2025 
HỘ KINH DOANH 

ĐỖ THỊ YẾN 

102/80A, tổ 20, khu phố 

5, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

1 
- NƯỚC ĐÁ VIÊN DÙNG LIỀN 

HIỆU MẠNH CƯỜNG 
  

28/5/2025 

CHI NHÁNH LONG 

BÌNH CÔNG TY 

TNHH OLAM VIỆT 

NAM 

Lô E5, KCN Long Bình, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

ĐCSX: 

- Lô E5, KCN Long 

Bình, phường Long 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

- ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

1 
- TIÊU ĐEN HẠT TIỆT TRÙNG 

XK 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

TNHH OLAM VIỆT 

NAM – Lô 15, Đường 

số 8, KCN Giang Điền, 

xã Giang Điền, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

28/5/2025 
CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM N F C 

Đường số 8, KCN Nhơn 

Trạch 1, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

3 

- NẤM TUYẾT SẤY FD 

- SỮA CHUA ĐÀO SẤY THĂNG 

HOA 

- SỮA CHUA PHÔ MAI SẤY 

THĂNG HOA 

Giấy chứng nhận 

HACCP số FS-VNM-

23-70/HACCP cấp 

ngày 15/01/2025, nơi 

cấp: Intertek Việt Nam 

 

28/5/2025 
CÔNG TY TNHH 

NESTLÉ VIỆT NAM 

Số 7, đường 17A, KCN 

Biên Hòa 2, phường An 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

1 
- CÀ PHÊ SỮA HÒA TAN 

NESCAFÉ SIGNATURÉ 
  

28/5/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ 

VISTACOMMERCE 

Số 119, ấp Thoại 

Hương, xã Xuân Đông, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

ĐCSX: SHANDONG 

BEE GAS ENERGY 

1 
- PHỤ GIA THỰC PHẨM: KHÍ 

N2O 
 

Trung 

Quốc 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

CO., LIMITED. – 

No.237 Wan Nian Quan 

Road, Licang, Qingdao, 

Shandong Province, 

China 

28/5/2025 

HỘ KINH DOANH 

TRÁI CÂY SẤY HẢI – 

HƯƠNG 

Tổ 3, ấp Bàu Cối, xã 

Bảo Quang, thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

2 
- KHOAI LANG SẤY 

- KHOAI MÔN SẤY 
  

28/5/2025 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ XUẤT 

KHẨU LACOTE VIỆT 

NAM 

Số 504/2A, ấp Gia Yên, 

xã Gia Tân 3, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai 

1 - CÀ PHÊ MẢNH M.PURE   

28/5/2025 

HỘ KINH DOANH CÀ 

PHÊ CA CAO YES 

WIN – WIN 

SN 65, tổ 5, ấp Ngọc 

Lâm 1, xã Phú Thanh, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

3 

- BỘT CA CAO 3 TRONG 1 

- BỘT CA CAO NGUYÊN CHẤT 

- CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

28/5/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN NỤ CƯỜI 

VIỆT 

L2-1, L2-2, tổ 13, DKC 

Phú Gia 2, khu phố 5, 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

1 
- TRÀ TÚI LỌC CÀ GAI LEO 

VIETSMILE 

Giấy chứng nhận 

HACCP CODEX 2020 

số W2144 cấp ngày 

21/10/2024, nơi cấp: 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận WCERT 

 

28/5/2025 

CÔNG TY 

AJINOMOTO VIỆT 

NAM 

KCN Biên Hòa I, 

phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

1 
- PHỤ GIA THỰC PHẨM: BỘT 

NGỌT AJI-NO-MOTO ® 
  

28/5/2025 
HỘ KINH DOANH 

PHÁT HOÀNG ÂN 

Tổ 17, khu phố Vườn 

Dừa, phường Phước 

Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

1 - GIÒ CHẢ   

28/5/2025 

CÔNG TY TNHH 

SUCAFINA VIỆT 

NAM 

Lô C.II.II-5, Đường số 

3, KCN Long Thành, xã 

Tam An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

4 

- CÀ PHÊ HÒA TAN SẤY PHUN 

SD2222- SPRAY DRIED 

SOLUBLE COFFEE PREMIX 

SD2222 

- CÀ PHÊ HÒA TAN SẤY PHUN 

SD2409 – SPRAY DRIED 

Giấy chứng nhận ISO 

22000:2018 số 

9199293410760-FSMS 

cấp ngày 03/12/2024 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

SOLUBLE COFFEE PREMIX 

SD2409 

- CÀ PHÊ HÒA TAN SẤY PHUN 

– SPRAY DRIED INSTANT 

COFFEE 

- CÀ PHÊ HÒA TAN SẤY PHUN 

SD2222 – SPRAY DRIED 

SOLUBLE COFFEE SD2222 

28/5/2025 

CÔNG TY TNHH 

SUCAFINA VIỆT 

NAM 

Lô C.II.II-5, Đường số 

3, KCN Long Thành, xã 

Tam An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

ĐCSX: YUNNAN 

TAIXIAN 

BIOTECHNOLOGY 

CO., LTD. – No. C-72, 

Mile Green Food 

Processing Park, 

Miyang Town, Mile 

City, Honghe Hani and 

Yi Autonomous 

Prefecture, Yunnan 

1 

- BỘT CÀ PHÊ HÒA TAN HỖN 

HỢP SẤY PHUN/PREMIXED 

INSTANT COFFEE POWDER 

 
Trung 

Quốc 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

Province 

28/5/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ÁNH DƯƠNG 

TOÀN CẦU 

738/114 đường Phạm 

Văn Thuận, khu phố 5, 

phường Tam Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

ĐCSX: SHANDONG 

BEE GAS ENERGY 

CO., LIMITED – 

No.237 Wan Nian Quan 

Road, Licang, Qingdao, 

Shandong Province, 

China 

1 
- PHỤ GIA THỰC PHẨM: KHÍ 

N2O 
 

Trung 

Quốc 

28/5/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ĐẠI THÀNH 

VƯỢNG 

Số 63 đường Nguyễn 

Tri Phương, khu phố 3, 

phường Xuân An, thành 

phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

1 
- PHỤ GIA THỰC PHẨM: KHÍ 

N2O 
 

Trung 

Quốc 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

ĐCSX: Qingdao 

Ruiming Blue Sky 

Energy Co., Ltd. – 

Zaohang Industrial Park, 

Tongji District, Jimo, 

Quingdao, China 
 

Nơi nhận: 

- Tổ chức, cá nhân theo danh sách; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, ATTP(P.Anh). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Ngọc Lắm 

 


		2025-05-28T18:06:41+0700


		2025-05-29T08:18:39+0700
	Võ Thị Ngọc Lắm


		2025-05-29T09:51:26+0700


		2025-05-29T09:51:24+0700


		2025-05-29T09:51:24+0700


		2025-05-29T09:51:24+0700


		2025-05-29T09:51:31+0700




